
STT Tên công ty Tên giao dịch Địa chỉ Người đại diện Chức vụ

1 Công ty cổ phần Đào tạo và 

Phát triển nhân lực 3 S

3S HUMAN 

DEVELOPMENT AND 

TRADING JOINT 

STOCK COMPANY

Số 1, phố Lương Ngọc Quyến, 

phường Văn Quán, quận Hà Đô

ng, Hà Nội

Bùi Quang Trung Giám đốc

2 Công ty TNHH một thành 

viên Abey's Medical

ABEY'S MEDICAL Tầng 16, Tòa nhà Intracom 2, Đ

ường Cầu Diễn, phường Phúc 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vũ Thanh Tùng Giám đốc

3 Công ty cổ phần ABS Việt 

Nam

ABS VIETNAM., JSC Tầng 12 tòa nhà ADI Building, 

khu tiểu thủ công nghiệp, làng 

nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông, H

à Nội

Nguyễn Xuân 

Phương

Tổng giám đốc

4 Công ty TNHH Đào tạo nh

ân lực Á Châu

AHRE CO., LTD Làng Nông Lâm, xã Phú Cát, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

Phan Thị Hải Anh Giám đốc

5 Công ty cổ phần Dịch vụ v

à Thương mại Hàng không

AIRSECO., JSC Phòng 801, tầng 8, tòa nhà 

Lucky, số 81 Trần Thái Tông, 

phường Dịch Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Nguyễn Xuân Vui Tổng giám đốc

6 Công ty TNHH phát triển 

nguồn nhân lực AKURUHI 

JV

AKURUHI JV 05 Lê Thánh Tông, phường Bến 

Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Lâm Quang 

Trường

Giám đốc

7 Công ty cổ phần nhân lực v

à dịch vụ Á Châu

AMASCO Liền kề 7-Ô số 17, Khu đô thị Vă

n Phú, Phường Phú La, quận Hà 

Đông, Hà Nội

Nguyễn Đại Dương Giám đốc

8 Công ty cổ phần Đầu tư và 

Quản lý tài sản Á Châu

ASHICO Tầng 7, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 

Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Nguyễn Sơn Tổng Giám đốc

9 Công ty cổ phần Nhân lực 

quốc tế Asia

ASIA MANPOWER., 

JSC

Số 8, ngõ 4, xóm Trung Thanh, x

ã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà 

Nội

Trần Thị Thu Hà Tổng Giám đốc

Danh sách công ty được giới thiệu thực hiện chương trình lao động kỹ năng đặc định cho phía Nhật Bản tính đến ngày 5/3/2020



10 Công ty cổ phần Thương 

mại quốc tế Bảo Minh

BAOMINH JSC Số 16, ngách 61, ngõ 1194 đường 

Láng, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, Hà Nội

Lê Minh Đức Giám đốc

11 Công ty TNHH Thương 

mại quốc tế Bảo Thịnh

BAOTHINH INTRA 

CO., LTD

Tầng 5, tòa nhà số 130 Nguyễn Đ

ức Cảnh, phường Tương Mai, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đinh Cao Quyết Giám đốc

12 Công ty cổ phần Thương mại 
và Cung ứng nhân lực quốc 
tế Bắc Việt

BAVITICO., JSC Số 4 B, ngõ 2, đường Tôn Thất 
Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nguyễn Thái Thụy Chủ tịch HĐQT

13 Công ty cổ phần Cung ứng 

nhân lực BCN quốc tế

BCN HR., JSC NO06-LK156-khu Cổng Đồng, 

phường La Khê, quận Hà Đông, 

Hà Nội

Phạm Thị Cúc Tổng Giám đốc

14 Công ty cổ phần tư vấn và 

phát triển quốc tế Bigsun

BIGSUN Số 24, khu Bắc Sơn, thị trấn Chú

c Sơn, huyện Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội

Nguyễn Văn Dũng Giám đốc

15 Công ty cổ phần Phát triển 
giáo dục và Nhân lực quốc 
tế Bình Minh

BINHMINH EHD., JSC Số 34, ngách 53/59 phố Ngọa 
Long, phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội

Nguyễn Thị Như Qu
ỳnh 

Giám đốc

16 Công ty cổ phần CCS Gia 
Huy

CCS GIA HUY Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội

Nguyễn Văn Toàn Tổng giám đốc

17 Công ty TNHH tư vấn giáo 

dục và nghề nghiệp CEC

CEC CAREER AND 

EDUCATION 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

Số 6, ngõ 61 phố Trạm, phường 

Long Biên, quận Long Biên, Hà 

Nội

Trần Lực Giám đốc

18 CTCP Cung ứng nhân lực 

Quốc tế Việt Nam

CEOS Tầng 4 – tháp CEO, HH2-1 Phạm 

Hùng, p. Mễ Trì, q. Nam Từ Liê

m, Tp. Hà Nội

Đoàn Văn Minh Giám đốc

19 Công ty cổ phần Hợp tác 
quốc tế Châu Anh 

CHAINCO., JSC Số 93A, ngách 187/49 phố Hồng 
Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai B
à Trưng, Hà Nội

Nguyễn Minh Giang Tổng giám đốc

20 Công ty cổ phần Dịch vụ 

Hợp tác quốc tế

CICS.,JSC số 13 ngõ 19 phố Lạc Trung, 

phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội

Mai Anh Chủ tịch HĐQT ki

êm Tổng giám đốc



21 Công ty cổ phần Quốc tế 

COCORO

COCORO 

INTERNATIONAL JSC

359D Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường 1 Quận Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Huỳnh Trọng Hiền Tổng Giám đốc

22 Công ty cổ phần Dịch vụ 

Thương mại và Xuất khẩu 

lao động Trường Sơn

COOPIMEX JSC 30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, 

quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Thị Hoa Tổng giám đốc

23 Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ và Phát triển nhân 
lực quốc tế
Cửu Long

CUU LONG IMT., LTD 29 Thăng Long, phường 4, quận Tâ
n Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Đào Anh Tuấn Tổng giám đốc

24 Công ty cổ phần Đầu tư Ph

át triển Xây dựng Đại Việt

DAI VIET IDC JSC 3G7 đường 22 khu phố 2, phường 

Bình An, quận 2, Tp. Hồ Chí 

Minh

Phạm Ngọc Thủ Tổng Giám đốc

25 Công ty TNHH Phát triển 

nhân lực Đại Việt

DAI VIET MADE CO., 

LTD

Liền kề 19-07 khu đô thị Phú 

Lương, phường Phú La, quận Hà 

Đông, Hà Nội

Nguyễn Quang 

Huy

Giám đốc

26 Công ty cổ phần DECO 

quốc tế

DECO ITC., JSC Tòa nhà Kim Hoàn, Lô D14, khu 

đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

Lương Hồng Bắc Tổng Giám đốc

27 CT TNHH MTV Delight 

Works Việt Nam

DELIGHT WORKS Lô 24-B1 khu đảo nổi Khuê 

Trung, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lê

n, Tp. Đà Nẵng

Thái Thị Mai 

Thanh

Giám đốc

28 Công ty cổ phần Đầu tư và 

Cung ứng lao động DHM

DHM ILS., JSC Số 03, liền kề 45, khu đất dịch vụ 

20A, 20B, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, Hà Nội

Bùi Ánh Hường Giám đốc

29 Công ty cổ phần tập đoàn 
DHT

DHT GROUP., CORP 180 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nguyễn Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT

30 Công ty cổ phần Thương 

mại và Dịch vụ DSCO

DSCO 18C-19C-20C, ấp Hậu Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Ngọc Vĩnh 

Lộc

Tổng giám đốc

31 Công ty CP Nhân lực và 

Dịch vụ Á Đông

EAMS.,JSC Số 39 M2 KĐT mới Yên Hòa, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

Nguyễn Ngọc Đăng Tổng Giám đốc



32 Công ty CP liên minh tiến 

bộ quốc tế EK

EK ALL.,JSC Tầng 6 tòa nhà Bắc Hà C14 - phố 

Tố Hữu - phường Trung Văn - 

quận Nam Từ Liêm - Thành phố 

Hà Nội

Lâm Phương Thảo Tổng Giám đốc

33 Công ty TNHH Esuhai 
Education

ESUHAI EDUCATION 40/12-40/14 Đường Ấp Bắc, 
Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ 
Chí Minh, Hà Nội

Lê Long Son Giám đốc

34 Công ty TNHH F & A Việt 

Nam

F&A CO.,LTD số 43 ngõ 100 Đội Cấn, Quận Ba 

Đình, TP Hà Nội

Phạm Hồng Linh Giám đốc

35 Công ty TNHH Đào tạo và 

Khai phát Quốc tế Nguồn 

nhân lực Futurelink

FUTURELINK 

TCO.,LTD

Số 2C,2B, 2D , tòa nhà 151A3, đ

ường Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội

Trần Thị Lan Chủ tịch

36 Công ty TNHH PN Toàn Cầu GLOBAL PN CO.,LTD Số 7, đường Mỹ Đình, phường Mỹ 
Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

NGUYỄN THÀNH 
HƯNG

GIÁM ĐỐC

37 Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển kinh doanhToàn 
Cầu

GLODECO., JSC Số 7-8-9, KĐT Đại Thanh, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà 
Nội

Đoàn Anh Tuấn Tổng Giám đốc

38 Công ty cổ phần Bách nghê
 ̣Toàn cầu

GLO-TECH.,CORP Thôn Hạ Hồi,, Tân Lập, Đan 
Phượng, Hà Nội

Trần Xuân Thủy Tổng Giám đốc

39 Công ty Cổ phần Dịch vụ 

nhân lực toàn cầu

GMAS 50, Sầm Sơn, Phường 4, quận Tâ

n Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thân Thị Thảo Tổng giám đốc

40 Công ty CP Cung ứng lao đ

ộng và Thương mại Hải Ph

òng

HALASUCO Số 21 Lương Khánh Thiện, quận 

Ngô Quyền, Hải Phòng

Lại Huy Dương Tổng giám đốc

41 Công ty CP Đào tạo và Phát 
triển Công nghệ Hà Nội

HANOI HTD., JSC BT 4A, Lô số 2, Tiểu khu đô thị 
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, Hà Nội

Trần Minh Tâm Tổng Giám đốc

42 Công ty CP dịch vụ liên kết 

Hà Nội

HANOI LINK 

SERVICE., JSC

Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, 

Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt 

Nam.

Tô Tiến Nghĩa Tổng Giám đốc

43 Công ty CP phát triển 

nguồn nhân lực Hoàng 

Long

HOANG LONG 

HURESU.,CORP

Tầng 5, tòa nhà Vimeco, lô E9, 

Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Đinh Hồng Phong Giám đốc



44 Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại và Dịch vụ 

Hoàng Minh

HOANGMINH STP 

Co.,LTD

Số 5 Phố Tây Sơn, phường Điện 

Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngô Văn Minh Giám đốc

45 Công ty Cổ phần quản lý tư 
vấn đầu tư nhân lực Hoàng 
Việt

HOANGVIET MIC.,JSC Số 41, ngõ 68 đường Phú Diễn, 
phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội

Luyện Thị Thu Nga Tổng Giám đốc

46 Công ty CP Xuất nhập 

khẩu và hợp tác Quốc tế 

HR- Tracimeco

HR- TRACIMECO JSC 440/71 Bình Long, phường Tân 

Quý, Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Tường Vy Giám đốc

47 Công ty Cổ phần Phát triển 

nhân lực và xúc tiến 

thương mại Việt Nam

HR VINA., JSC Biệt Thự nhà Vườn NV 02-01 Bộ 

tư lệnh Biên Phòng, ngõ 62 đ

ường Trần Bình, Mai Dịch Cầu 

Giấy, Hà Nội

Phạm Văn Sáu Tổng giám đốc

48 Công ty Cổ phần HVTC 

Quốc tế

HVTC OVERSEAS 

COMPANY

KĐT mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ 

đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lê Anh Tuấn Tổng giám đốc

49 Công ty CP Đầu tư quốc tế 

ICC

ICC HANOI.,JSC Số 9, đường Lê Đức Thọ kéo dài, 

Phường Mai Dịch, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Phạm Hoài Minh Tổng Giám đốc

50 Công ty cổ phần nhân lực 

quốc tế ICO

ICO., JSC Số 238 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Bắc Giang

Nguyễn Anh Tuấn Tổng giám đốc

51 CÔNG TY CỔ PHẦN 

TIẾN BỘ INFINITY VIỆT 

NAM

IFN.,JSC Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, 

huyện Đông Anh, TP Hà Nội, 

Việt Nam

Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT

52 Công ty TNHH Hợp tác nhân 
lực và Thương mại quốc tế

IMSTRACO CO., LTD Số 18, lô 12B, đường Trung Yên 
10, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Đỗ Hoàng Lê Tổng giám đốc

53 Công ty CP Thương mại và 

HTNL TQC Quốc tế

INTERNATIONAL TQC 

HUMAN 

COOPERATION AND 

TRADING JOINT 

STOCK COMPANY

Số 9 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Trần Quang Chung Tổng Giám đốc

54 Công ty cổ phần Traenco 

Quốc tế

INTERNATIONAL 

TRAENCO

Số 15 ngõ 251 Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Lưu Quốc Khánh Tổng Giám đốc



55 Công ty cổ phần Cung ứng 
nhân lực và Thương mại 
quốc tế

INTERSERCO., JSC 358 đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Vũ Thanh Hải Tổng giám đốc

56 Công ty cổ phần nhân lực 
IPM Việt Nam

IPM VN., JSC Số 1 ngõ 78 phố Duy Tân, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Nguyễn Đức Hạnh Giám đốc

57 CT TNHH hợp tác lao đ

ộng và thương mại ISM

ISM LCC Số 191 phố Bắc Cầu, p. Ngọc 

Thuy, q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Nguyễn Chí Thanh Tổng Giám đốc

58 Công ty cổ phần ISSHIN ISSHIN., JSC A5/D21, ngõ 11, phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

Dương Tuấn Anh Giám đốc

59 Công ty cổ phần ITC quốc 

tế

ITC Tầng 1 tòa nhà Sông Đà 9, đường 

Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phạm Ngọc Anh Giám đốc

60 Công ty cổ phần quốc tế 
IVY HR

IVY HR., JSC Tầng 5, Simco Building, số 28 đ
ường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nguyễn Hoàng Nam Tổng giám đốc

61 Công ty cổ phần nhân lực 

quốc tế JACOMEX

JACOMEX 440/45 Thống Nhất, phường 16, 

quận Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh

Trần Thị Thu Giám đốc

62 Công ty cổ phần nhân lực 
Việt Nam Nhật Bản

JAVICO Số 7C, ngách 25/43 phố Vũ Ngọc 
Phan, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, Hà Nội

Ngô Long Tổng giám đốc

63 CTCP Tập đoàn cung ứng 

nguồn nhân lực JHL Việt 

Nam

JHL VIETNAM GROUP Số 41 Lê Hồng Phong, p. Điện Bi

ên, q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Nguyễn Đình Thá

m

Tổng giám đốc

64 Công ty cổ phần Thương 

mại và Đầu tư JV-System

JV - SYSTEM TRADE 

AND

INVESTMENT JOINT 

STOCK COMPANY

Khu 45 hộ, tổ dân phố 4, phường 

La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Phạm Trung Kiên Tổng giám đốc

65 Công ty cổ phần Phát triển 

quốc tế Nhật Việt JVJSC

JVJSC., JSC Số 7, ngõ 7 đường Nguyễn Khả 

Trạc, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

Nguyễn Thị Huệ Tổng Giám đốc

66 Công ty cổ phần tập đoàn 
JVS

JVS GROUP., JSC Tầng 30-A, Trung tâm Lotte Hà 
Nội, số 54 đường Liễu Gia, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

Bùi Thị Hồng Tổng giám đốc



67 CTCP Quốc tế KAIZEN KAIZEN.,JSC 18 Đường Nguyễn Thị Định, khối 

14, Phường Quang Trung, Thành 

phố Vinh, Nghệ An

Trịnh Thị Huyên Tổng Giám đốc

68 CTCP KJVC Việt Nam KJVC.,JSC Tầng 3A, Tòa nhà Mỹ Đình 

Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lê Thị Ánh Ngọc Tổng Giám đốc

69 Công ty cổ phần Hợp tác 

lao động và Thương mại

LABCO Số 32 Phố Tràng Tiền - Phường 

Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - 

Thành phố Hà Nội

Vi Thị Minh 

Nguyệt

Tổng Giám đốc

70 Công ty cổ phần Dịch vụ 

Xuất khẩu Lao động & 

Chuyên gia Thanh Hoá

LEESCO Lô 21 LK17 KĐT Đông Sơn, 

phường An Hoạch, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam

Nguyễn Văn Minh Tổng giám đốc

71 CTCP Phát triển nguồn nhâ

n lực LOD

LOD CORP Số 924 Bạch Đằng, p. Thanh 

Lương, q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà 

Nội.

Đặng Thu Hà Tổng giám đốc

72 Công Ty TNHH Sen Đại 

Dương

LOTUS OCEAN 62 Trần Thái Tông, Phường 15, 

Quận Tân Bình, TP.HCM

THÂN QUANG L

ÂN

Chủ tịch hội đồng 

thành viên

73 Công Ty Cổ Phần Nhân 

Lực Tadashi

MANPOWER 

TADASHI.,JSC

Số 136, Đường Phú Vinh, 

Phường Phú Sơn, Thành Phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 

Việt Nam

Tống Văn Linh Tổng Giám Đốc

74 Công ty CP Nhân lực Toàn 

Đài

MANPOWER TD.,JSC Số 7-D8 Tổ 5 phường Phúc La, 

Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Nguyễn Văn Thành Chủ tịch HĐQT

75 Công ty cổ phần phát triển 

nguồn nhân lực MD Việt 

Nam

MDVN.,JSC Tầng 20, tòa nhà MD Complex 

Tower, 68 Nguyễn Cơ Thạch, 

Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, th

ành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC 

VIỆT

Giám đốc

76 CTCP Xúc tiến Đầu tư MH 

Việt Nam

MH Số 213 Nguyễn Ngọc Nại 

Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

Đào Quang Minh Giám đốc

http://dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1045073


77 Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Minh Thanh

MINH THANH TS.,JSC Số 27 Tô Vĩnh Diện, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuâ

n, TP Hà Nội

Nguyễn Thế Hồng Giám đốc

78 Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu và Đầu tư Minh 

Vượng

MINHVUONG., CORP Tầng 6, tòa nhà ACCI 210 Lê 

Trọng Tấn, P Khương Mai, Q 

Thanh Xuân, TP Hà Nội

Phan Văn Bình Giám đốc

79 CT TNHH Nhân Lực Mirai MIRAI HR 26/4-26/5 Lê Thánh Tôn, P. Bến 

Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Nguyễn Tấn Thanh Chủ tịch

80 Công Ty Cổ phần Mirai 

International

MIRAI INT., JSC Tầng 2, số 47 Lê Lợi, phường 

Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thà

nh phố Hà Nội

Phạm Thị Thu 

Hạnh

Tổng Giám Đốc

81 Công ty TNHH thương mại 

và phát triển nhân lực miền 

Tây

MITACO., LTD Số 57/12 đường Phạm Thái 

Bường, P. 4, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Giám đốc

82 Công ty cổ phần MSP 
International

MSP International VP 02 tầng 5 tòa nhà N01-T2 khu 
Đoàn ngoại giao, đường Ngô Minh 
Dương, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liê
m, Tp. Hà Nội

Đoàn Vân Thanh Tổng Giám đốc

83 Công ty cổ phần phát triển 

nguồn nhân lực điều dưỡng 

chăm sóc

NCHR 998 Ngô Quyền, phường An Hải 

Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng

Huỳnh Lưu Ngọc 

Hà

Tổng Giám đốc

84 Công ty TNHH Hợp tác giáo 
dục quốc tế Thời Đại Mới

NEWAGE INTERNATIONAL 
EDUCATION 
COOPERATION

272 đường 2/9, phường Hòa 
Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà 
Nẵng, Việt Nam

Phạm Minh Thắng Tổng Giám đốc

85 Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Nhân Việt

NHANVIETCOM., JSC Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Phạm Thanh Tùng Tổng Giám đốc

86 Công ty TNHH Nhật Minh Hi AkariNHAT MINH HA Tổ 39, khu 8, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.Nguyễn Tiến Mạnh Chủ tịch kiêm giám 
đốc

87 Công ty Cổ phần Phát triển 

Nhân lực Kỹ thuật cao và 

du học Nhật Thành

NHAT THANH DSA 

CO.,JSC

Thôn Lê Xá, Xã Mai Lâm, H.Đô

ng Anh, HN

Bùi Xuân Quảng Tổng Giám đốc



88 CTCP nhân lực NHS Việt 

Nam

NHS VIETNAM., JSC Tầng 2, tòa nhà B1.3.5/D21 KĐT 

mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng 

Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Lương Trường 

Nam

Chủ tịch HĐQT

89 Công ty cổ phần Xây dựng 

và Cung ứng Lao động 

Quốc tế

NIBELC Km 10, Quốc lộ 1A Ninh Bình - 

Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

PHẠM THÀNH L

ÂM

Tổng Giám Đốc

90 Công ty cổ phần tư vấn 

Phước Tài

PHƯỚC TÀI 196/2/5C Lê Thị Bạch Cát, P.11, 

Q.11. Tp. Hồ Chí Minh

Lê Trần Mộng 

Dung

Giám đốc

91 CTCP Cung ứng nhân lực 

quốc tế Polimex

POLIMEX HR., JSC Tầng 5 tổ hợp thương mại và nhà 

ở cao tầng CT3 Lê Đức Thọ, P. 

Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm. Tp. 

Hà Nội

Nguyễn Bá Lương Tổng Giám đốc

92 CTCP Công nghệ cao Phúc 

Thái

PTH.,JSC Lô 37 S4 Khu đô thị Chùa Hà Tiê

n, phường Liên Bảo, thành phố V

ĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Mạnh Giám đốc

93 Công ty Cổ phần PTM Toà

n Cầu

PTM GLOBAL., JSC Toà nhà Kim Hoàn, Lô D14, Khu 

đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thà

nh phố Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Xuân Đại Giám đốc

94 Công ty cổ phần phát triển 

giáo dục và thương mại 

Việt Nhật

PTM VIET NHAT., JSC Nhà L1-1, tổ 13, phường Cầu 

Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội, Việt Nam

Phạm Văn Thuyết Giám đốc

95 Công ty CP Sách và Thiết 

bị trường học Quảng Bình

QUANG BINH SCHOOL 

BOOK AND 

EQUIPMENT JOINT 

STOCK COMPANY

Số 03 Mẹ Suốt, phường Hải Đì

nh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bì

nh, Việt Nam

Lương Thị Hoài 

Thương

Giám đốc

96 Công ty TNHH Đầu tư, 
Thương mại và dịch vụ 
Quinn Hà Nội

QUINN HN CO.,LTD Số nhà 26, ngách 126/51, tổ dân 

phố Trung 7, p. Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch

97 Công ty cổ phần đầu tư 

Quốc Huy

QUOC HUY 

INVESTMENT., JSC

Số 06, lô 4B, khu đô thị Trung Y

ên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Nguyễn Bá Long Tổng Giám Đốc

http://dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1000324
http://dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1000324
http://dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1000324
http://dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1000324
http://dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1000324
http://dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1000324
http://dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1000324


98 Công ty CP Hợp tác quốc 

tế Sao Kim

SAKIKO.,JSC Lô 28, dịch vụ 8, khu đô thị Tây 

Nam Linh Đàm, phường Hoàng 

Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Nguyễn Sỹ Đắc Tổng giám đốc

99 Công ty CP PTNL Simco S

ông Đà

SIMCO HR Tòa nhà SimcoSD KĐT Vạn Phú

c, p.Vạn Phúc

Nguyễn Sĩ Hiển Giám đốc

100 Công ty cổ phần Simco Sô

ng Đà

SIMCO SD Tòa nhà SimcoSD KĐT Vạn Phú

c, p.Vạn Phúc

Nguyễn Ngọc 

Quyền

Tổng Giám đốc

101 Công ty CP Đầu tư TM và 

Dịch vụ Solex

SOLEXCO 303/23 Tân Sơn Nhì, Phường Tân 

Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ 

Chí Minh

Võ Văn Triển Tổng Giám đốc

102 Công ty cổ phần CƯNL 

Quốc tế và Thương mại

SONA 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại H

ành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nguyễn Đức Nam Tổng Giám đốc

103 Công ty TNHH Sunrise 

Việt Nam

SUNRISE VIETNAM 

COMPANY LIMITED

299 Nguyễn Khoái, Thanh 

Lương, Hà Nội

Phạm Thanh Bình Tổng Giám đốc

104 Công ty CP đầu tư và CUNL 
Tràng An

TAMICO 18 ngõ 56 Đặng Xuân Bảng, 
phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Lê Mai An Phó Tổng Giám đốc

105 Công ty TNHH SX và 

PTTM Tân Minh

TAMIDECO.,LTD số 47 ngõ 27 đường Kiều Mai, 

Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội

Ngô Văn Hoạt Giám đốc

106 Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng và thương mại 

Thanh Giang

THANH GIANG 

CONINCON.,JSC

516 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nguyễn Văn Mậu Chủ tịch HĐQT

107 Công ty CP Tohoku Sông 

Đà

THK SONG DA.,JSC số 4/180 phố Thái Thịnh, phường 

Láng Hạ, Quận Đống Đa, HN

Nguyễn Thế Dũng Giám đốc

108 Công ty cổ phần đầu tư 
Thuận An DMC

THUAN AN DMC Lô 7,8 LK 8, Khu ĐTM Đông Sơn, 
Phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa

Lê Thị Tình Tổng Giám đốc

109 Công ty CP Nguồn nhân lực 
quốc tế Thuận An Kyoto

THUAN AN KYOTO.,JSC Số 14, ngõ 156 phố Mai Anh Tuấn, 
phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đ
a, TP. Hà Nội, Việt Nam

Phạm Bích Ngọc Tổng Giám đốc

110 Công ty CP HTNL và 

TMQT Thuận Phát

THUAN PHAT D15, ngõ 76 phố Duy Tân, tổ 58 

phường Dịch Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vũ Thị Hiên Tổng Giám đốc



111 CTCP Quốc tế - TIC TIC NV1-3, số 173 đường Xuân 

Thủy, p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu 

Giấy, Tp. Hà Nội

Trần Thanh Lương Tổng Giám đốc

112 Công ty CP Sáng tạo Đỉnh 

cao

TOP CREATIVE.,JSC 242 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP 

Hà Nội

Phạm Chí Nghĩa Giám đốc

113 Công ty CP Quôc tế 

Tracimexco

TRACIMEXCO GROUP Số 20 Trần Văn Dư, Phường 13, 

Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Nguyễn Xuân Thà

nh

Chủ tịch HĐQT

114 CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT KHẨU LAO Đ

ỘNG TRACODI

TRACODI LABOUR 89 Cách mạng Tháng Tám, 

Phường Bến Thành, Quận 1, 

TP.Hồ Chí Minh

Nguyễn Công Đỉnh Tổng Giám đốc

115 Công ty cổ phần Traenco TRAENCO.,JSC 46 Võ Thị Sáu, Phường Thanh 

Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nguyễn Hữu Điểm Tổng Giám đốc

116 Cty CP Traum Việt Nam TRAUM.,JSC Tầng 5 , 21T2 dự án Hapulico 
Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường Thanh Xuân, Quận Thanh 
Xuân, Hà Nội

Phạm Thị Bảo Châm Giám đốc

117 Công ty CP Dịch vụ HTQT 

Trường Thịnh

TRUONG THINH 

ICS.,JSC

Lô 8, Nhà vườn, khu nhà ở và 

dịch vụ công cộng phường Yên H

òa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Doãn Tuấn Minh Tổng Giám đốc

118 Công ty cổ phần Tracodi Sô
ng Đà

TSD SONGDA.,JSC Số 14- Liền kề, Tiểu khu đô thị 
mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt 
Nam

Chu Minh Tuấn Tổng Giám đốc

119 Công ty CP XKLĐ Thương 

mại và Du lịch TTLC

TTLC ô B42 khu đấu giá 3ha, Đường Đ

ức Diễn, Phường Phúc Diễn, 

Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hoàng Văn Hùng Tổng Giám đốc

120 Công ty cổ phần phát triển 

nhân lực, thương mại và 

dịch vụ TVC

TVC HRD.,JSC số 9, tổ dân phố Phú Thứ, 

Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội

Phạm Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT

121 Công ty CP Tư vấn đầu tư 

VHC Jinzai Network

VHC JINZAI 

NETWORK.,CORP

Số 42F Võ Thị Sáu, phường 

Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

Trịnh Quang 

Cường

Tổng Giám đốc

122 Công ty cổ phần đầu tư Vĩ
nh Cát

VICA.,JSC 48 TT11B- KĐT Văn Quán, Hà Đô
ng

Nguyễn Thanh Sơn Tổng Giám đốc



123 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊ

N KẾT NHÂN LỰC VIỆT 

NHẬT

VIETNHAT HR LK3 ô 33-34 KĐT Tân Tây Đô, x

ã Tân Lập, Đan Phượng, HN

Nguyễn Đức Thắng Tổng Giám đốc

124 Công ty CP Nhân lực quốc 
tế Thắng Lợi

VIHC.,JSC tầng 4, số 177 tổ 51 phố Trung Kí
nh, phường Trung Hòa, Quận Cầu 
Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Đức Thiệp Tổng Giám đốc

125 CTCP Nhân lực Quốc tế 

Việt

VILACO Nhà 16B TT10, Khu Đô thị Văn 

Quán, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, 

Tp. Hà Nội.

Lưu Thị Ngọc Túy Giám đốc

126 Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu và Hợp tác đầu tư 

VILEXIM

VILEXIM 170 Giải Phóng, Phường Phương 

Liệt, Quận Thanh Xuân, TP.Hà 

Nội, Việt Nam

Nguyễn Trường 

Sơn

Chủ tịch HĐQT

127 Công ty CP Đầu tư quốc tế 

Vinacom Việt Nam

VINACOM HH3, ngõ 89 đường Lê Đức Thọ, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nôi

Nguyễn Trung 

Trực

Tổng Giám đốc

128 Công ty CP nhân lực và 

thương mại Vinaconex

VINACONEXMEC.,JSC Tầng 5 tòa nhà 25T1 Trần Duy 

Hưng, Phường Trung Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

Nguyễn Văn Hiệp Tổng Giám đốc

129 Công ty CP Hợp tác đàu tư 

nhân lực quốc tế Việt

VINACOOP.,JSC Số 6 ngõ 2, đường hồ Mễ Trì, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Li

êm, Hà Nội

Lê Minh Triều Tổng Giám đốc

130 Công ty cổ phần XNK TM 

HT nhân lực quốc tế Việt 

Nam

VINAINCOMEX Tầng 5, tòa nhà CLAND, 156 Xã 

Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà 

Nội

Nguyễn Quang 

Anh

Giám đốc

131 CTCP Phát triển Nhân lực 

và Thương mại Việt Nam

VINAMEX Khu liên hiệp thể thao Cây Xanh 

p. Kiến Hưng, q. Hà Đông, TP Hà 

Nội

Nguyễn Việt Hải Tổng Giám đốc

132 Công ty CP Đầu tư và 

Thương mại quốc tế 

Vinasem Việt Nam

VINASEM ITI.,JSC Số 4, ngách 29/34, đường 

Thượng Thanh, phường Thượng 

Thanh, Quận Long Biên, TP Hà 

Nội

Đặng Chí Thiện Tổng Giám đốc



133 Công ty CP Nhân lực VIP 

Việt Nam

VIP VN.,JSC tầng 2, tháp B, tòa nhà Central 

Point, 219 Trung Kính, phường Y

ên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Lê Tiến Trung Giám đốc

134 Công ty CP Du lịch và 

XNK Vĩnh Phú

VITOURCO số nhà 69, Lý Bôn, phường Đống 

Đa, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phú

c, VN

Trần Thiện Dũng Tổng Giám đốc

135 Cty CP Vạn Xuân Vivaxan VIVAXAN số 15, tổ 6 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đì
nh 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà N
ôi, VN

Phạm Hữu Giang Tổng Giám đốc

136 Công ty CP Phát triển nhân 
lực, thương mại và Du lịch 
Viwaseen

VIWASEEN Tầng 1, số 52 Quốc Tử Giám, 
Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội

Chu Đức Bình Giám đốc

137 Công ty CP nhân lực 

Tương lai Việt Nam Nhật 

Bản

VJF HR.,JSC LK 16-12 Khu đô thị mới Văn Kh

ê, phường La Khê, Quận Hà Đô

ng, TP Hà Nội

Vũ Văn Tưởng Tổng Giám đốc

138 Công ty TNHH MTV Cung 

ứng nhân lực và Dịch vu

VMSC.,LTD Số 63, ngõ 42 phố Lạc Trung, 

Phường Thanh Lương, Quận Hai 

Bà Trưng, TP Hà Nội

Hoàng Xuân Hồng Giám đốc

139 Cty CP Phát triển Quốc tế 
Việt Thắng

VTC CORP km8+500 Đại lộ Thăng Long, Thôn 
An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài 
Đức, TP Hà Nội

Nguyễn Văn Hoàn Chủ tịch HĐQT

140 Cty CP Đầu tư Du học và 
Hợp tác quốc tế VTC1

VTC1.,JSC số 2A/191 đường Nguyễn Thị Duệ, 
Phường Thanh Bình, TP.Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Trần Linh Trang Giám đốc


